
Gyeongnam 82
[Geochang, nam, sinhnăm1963, Trungtâmy tếMasan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

*Nguồn lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh nhân
Gyeongnam68,69

- Ngày 21 tháng 2 : Hội trường làng 12:00~13:00, đi bộ
- Ngày 22 đến 23 tháng 2 : ở nhà
- Ngày 24 tháng 2 : Chi nhánh Nonghyup bắc Haseong

13:10~13:20, xe riêng
- Ngày 25 tháng 2 : Chi nhánh Nonghyup bắc Haseong

13:10~13:30
- Ngày 26 tháng 2 : Trạm y tế Haseong 9:00
- Ngày 27 tháng 2 : Chi nhánh Nonghyup bắc Haseong

13:10~13:20
- Ngày 4 tháng 3 : Chi nhánh Nonghyup bắc Haseong

13:10~13:20
- Ngày 5 tháng 3 : Phòng khám sang lọc tạm thời huyện

Woongyang 15:32
- Ngày 6 tháng 3 : Chi nhánh Nonghyup bắc Haseong

13:10~13:20
- Ngày 7 tháng 3 : Xét nghiệm dương tính 09:06, nhập

viện Trung tâm y tế Masan 11:15



Gyeongnam 81
[Geochang, nữ, sinhnăm1947, Trungtâmy tếMasan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

*Nguồn lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh nhân
Gyeongnam66

- Ngày 27 tháng 2 : Trạm y tế Haseong 10:00, đi bộ
- Từ 28 tháng 2 đến 2 tháng 3 : ở  nhà
- Ngày 3 tháng 3 (thứ 3) : Trạm y tế Haseong

10:43~10:49, đi bộ
- Ngày 4 tháng 3 (thứ 4) : Phòng khám sang lọc

tạm thời huyện Woongyang 16:00
- Ngày 6 tháng 3 (thứ 6)xét nghiệm dương tính

11:23, nhập viện Trung tâm y tế Masan 16:00



Gyeongnam 80
[Geochang, nữ, sinhnăm1969, Trungtâmy tếMasan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

*Nguồn lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh nhân
Gyeongnam69

- Ngày 3 tháng 3(thứ 3) : Đến văn phòng huyện
Woongyang 9:00~12:00 ,  đến quán Woongyang
bancheom 12:00~13:00,  văn phòng huyện
Woongyang 13:00, xe riêng

- Ngày 4 tháng 3(thứ 4) : Phòng khám sàng lọc tạm
thời huyện Woongyang 14:40

- Ngày 5 tháng 3(thứ 5) : tự cách ly tại nhà
- Ngày 6 tháng 3 (thứ 6) : kết quả xét nghiệm

dương tính, 11:23, nhaapj viện tại Trung tâm y tế
Masan 16:00



Gyeongnam 79
[Changnyeong, nam, sinhnăm1994, Trungtâmy tếMasan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

*Nguồn lây nhiễm : Gia đình của bệnh nhân
Changnyeong8 (Xác nhận không tới phòng
Karaoke coin Kpop)

- Ngày 5 tháng 3 : 9:00 Tới kiểm tra tại trạm y tế
- Ngày 6 tháng 3( tính tới thời điểm 11 giờ) :
8:00 xác nhận dương tính
• Hoàn tất khử trùng khu vực cư trú
• Đang điều tra lộ trình di chuyển



Gyeongnam 78
[Changwon, nữ, sinhnăm1975, Trungtâmy tếMasan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

*Nguồn lây nhiễm : Đang điều tra dịch tễ

- Ngày 5 tháng 3 : 23:50 Xét nghiệm nhiễm bệnh
và chuyển tới Trung tâm y tế Masan 



Gyeongnam 77
[Geochang, nữ, sinhnăm1944, Trungtâmy tếMasan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

*Nguồn lây nhiễm : tiếp xúc với bệnh nhân
Geochang14

- 23. 2, (Chủ nhật): Hội trường làng Hangi (10: 

00 ~ 18: 00), Đi bộ
- 24. 2. (Thứ Hai): phòng khám Kim Deok Sung 

và hiệu thuốc Choi (14: 01 ~ 14: 30), xe riêng
- 25. 2. (Thứ ba): Hội trường làng Hangi

- 2.26. (Thứ tư): Phòng khám sức khỏe 

Haseong (10:00), Đi bộ
- 27. 2.(Thứ năm) ~ 2. 3. (Thứ Hai): Nhà
- 3.3. (Thứ ba): Phẫu thuật Chang-Soo Choi 

(09: 39 ~ 9: 47), xe riêng
- 3.4. (Thứ tư): Phòng khám sàng lọc sức 

khỏe Geochang Gun (10:52)
- 3.5. (Thu): xét nghiệm dương tính(08:23), 

chuyển đếnTrung tâm y tế Masan (10:20)



Gyeongnam 76
[Changnyeong, nam, sinh năm 1996, Bệnh viện Đại học quốc gia 
Yangsan Busan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm có
chính xác bị lây nhiễm khi tới phòng coin 
karaoke K-pop

- Thứ tư ngày 5 tháng 3 : 
8:00 : kết quả xét nghiệm dương tính
*Hiện tại đang điều tra lộ trình di chuyển



*Nguyên nhân lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh
nhân Gyeongnam 74

Gyeongnam 75

- Đang điều tra dịch tễ học
- 5.3 : Xét nghiệm dương tính và chuyển tới bệnh

viện Đại học quốc gia Yangsan Busan 10:30

[Changwon, nam, sinh năm 2014, Bệnh viện Đại học quốc gia 
Yangsan Busan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Nguyên nhân lây nhiễm : Có lịch sử tới Daegu

Gyeongnam 74(2)

- 26.2 :  Quán ăn nhẹ Hyung-jae 12:03~12:04 => 
Cửa hàng thịt Jamgogi 12:07~12:08=> Quán café 
takeout chi nhánh Mudong 12:09~12:11=> về nhà
• Tất cả các địa điểm đều đã được khử trùng xong
- 27~28.2 : ở nhà - khử trùng xong
- 29.2 :  Bongam- suwonji 10:40~12:20 => Siêu thị

Uri mart chi  nhánh Kamkae 12:53~13:10 => về
nhà

- 1~2.3 : ở nhà
- 3.3 : Lấy mẫu xét nghiệm tại phòng khám sàng

lọc bệnh viện Fatima Changwon 12:20 => cửa
hàng Seowon đường Sinjon- Bukmyeon
14:53~14:56 => nhà

- 4.3 : xét nghiệm dương tính và chuyển tới bệnh
viện đại học quốc gia Yangsan Busan

[Changwon, nữ, sinh năm 1983, Bệnh viện Đại học quốc gia 
Yangsan Busan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Nguyên nhân lây nhiễm : Có lịch sử tới Daegu

Gyeongnam 74(1)

- 19 – 21.2 :  Về nhà cha mẹ ruột tại Daegu(xe riêng)
- 23.2 : ở nhà( Changwon mudongseaendeom-

paradia Bukmyeon Changwon) - Hoàn tất khử
trùng

- 24.2 : xuất hiện triệu chứng bệnh ,ở nhà – Hoàn
tất khử trùng

- 25.2 : Phòng khám Mudong 15:59 ~ 16:11 – Xe
riêng, khử trùng xong=>  Nhà thuốc TeunTeun
Mudong (đường Mudong
Bukmyeon)16:12~16:16 – Đi bộ, khử trùng
xong=>Cửa hàng GS chi nhánh Mudong
Changwon 16:26~16:34 => về nhà

[Changwon, nữ, sinh năm 1983, Bệnh viện Đại học quốc gia 
Yangsan Busan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm

Gyeongnam 73

Từ 19~23 tháng 2 : ở nhà
- Thứ 2 ngày 24 tháng 2 : phát hiện triệu chứng

bệnh
- Từ 24 tháng 2 đến 1 tháng 3 : ở nhà
- Thứ 2 ngày 2 tháng 3 :  Phòng kahsm Samrangjin

(13:30~14:00)=> Phòng khám sàng lọc Trạm y tế
để kiểm tra và tư vấn (14:20) => về nhà => Phòng
khám phát hành mẫu yêu cầu y tế (16:20~16:43) 
=> lấy mẫu xét nghiệm ở Phòng khám sàng lọc
Trạm y tế (17:52) => về nahf bằng xe riêng (18:20)

- Thứ 3 ngày 3 tháng 3 : ở nhà
- Thứ tư ngày 4 tháng 3 : xét nghiệm dương tính

(9:15) => chuyển đến Trung tâm y tế Masan 
(11:50)

[Miryang, nữ, sinh năm 1957, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm

Gyeongnam 72

- Chủ nhật ngày 1 tháng 3 : tới Top-mart 
Changnyeong

- Thứ hai ngày 2 tháng 3:
11:00 : tới bưu điện Changnyeong
11:53 : tới Nonghyup-mart Changnyeong
12:05~12:40 : tới liên đoàn hợp tác xã Nonghyup
Changnyeong
13:04 : Tới e-mart Changnyeong
- Thứ tư ngày 4 tháng 3 : 
7:35 : kết quả xét nghiệm dương tính
13~14:00 : chuyển tới Trung tâm y tế Masan
*Hiện tại đang điều tra lộ trình di chuyển

[Changnyeong, nữ, sinh năm 1954, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm có
chính xác bị lây nhiễm khi tới phòng coin 
karaoke K-pop

Gyeongnam 71(2)

91

- Ngày 4 tháng 3
7:34 : kết quả xét nghiệm dương tính
13~14:00 : chuyển tới Trung tâm y tế Masan
*Hiện tại đang điều tra lộ trình di chuyển

[Changnyeong, nữ, sinh năm 2004, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm có
chính xác bị lây nhiễm khi tới phòng coin 
karaoke K-pop

Gyeongnam 71(1)

91

- Ngày 2 tháng 3
08: 40 ~ 09: 00 Docheon → Namji (sử dụng xe buýt
Yeongshin, khử trùng hoàn toàn)
09:10 Nam-Gyeong-eup "Cửa hàng tiện lợi GS (Chi 
nhánh trung tâm Namji)" (Khử trùng xong)
09: 40 ~ 10: 40 "Phòng PC Goliath" tại Namji-eup
(Khử trùng xong)
10: 40 ~ 11: 50 "Karaoke Karaoke dong dong" trong
Namji-eup (Khử trùng xong)
12:05 "Cafe Masil" tại Namji-eup (phòng khử trùng)
13:30 Đến nhà (taxi, khử trùng hoàn toàn)
7:34 : kết quả xét nghiệm dương tính
13~14:00 : chuyển tới Trung tâm y tế Masan
*Hiện tại đang điều tra lộ trình di chuyển

[Changnyeong, nữ, sinh năm 2004, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm có
chính xác bị lây nhiễm khi tới phòng coin 
karaoke K-pop

Gyeongnam 70(5)

- Ngày 2 tháng 3 : 
1:00 "Nhà tang lễ công cộng" tại Changnyeong-

eup (Khử trùng xong)

11: 18 ~ 11: 25 Changnyeong-eup "Phòng khám 

tai mũi họng Changnyeongwon"

11: 26 ~ 11: 29 "Nhà thuốc Guncheong", 

Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

12:00 trở về nhà
18:00 Ghé trạm Y tế Changnyeong-gun - Phòng 

khám chọn lọc

- Ngày 4 tháng 3 :
07:34 : xét nghiệm dương tính
13:00`14:00 : chuyển tới Trung tâm Y tế Masan

[Changnyeong, nam, sinh năm 1996, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm có
chính xác bị lây nhiễm khi tới phòng coin 
karaoke K-pop

Gyeongnam 70(4)

- Ngày 27 tháng 2 : 
10: 10 ~ 10: 12 "Phòng khám Nội khoa 

Shinchangnyeong", Changnyeong-eup

10: 28 ~ 10: 40 Changnyeong-eup "Phòng khám 

tai mũi họng Changnyeongwon"

10: 43 ~ 10: 46 "Nhà thuốc Guncheong", 

Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

11:00 Nhà bà ngoại ở Changnyeong-eup (đi bộ, 

đã được khử trùng kiểm dịch)
13:30 Trở về (đi bộ)

- Ngày 28.2 đến 1.3 : ở nhà

[Changnyeong, nam, sinh năm 1996, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm có
chính xác bị lây nhiễm khi tới phòng coin 
karaoke K-pop

Gyeongnam 70(3)

- Ngày 25 tháng 2 : ở nhà
- Ngày 26 tháng 2 : 
16: 00 ~ 16: 50 "Cà phê gia tộc" ở Changnyeong-eup 

(Khử trùng xong)

17: 00 ~ 19: 00 "Phòng PC Yello", Changnyeong-eup 

(Khử trùng xong)

19: 00 ~ 20: 00 Changnyeong-eup, "Cửa hàng thứ 2 

của Nadri Gimbap Changnyeong"

20: 02 ~ 21: 40 "Cà phê Clan" ở Changnyeong-eup 

(Khử trùng xong)

21:40 Trở về (đi bộ)

[Changnyeong, nam, sinh năm 1996, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm có
chính xác bị lây nhiễm khi tới phòng coin 
karaoke K-pop

Gyeongnam 70(2)

- Ngày 24 tháng 2 : 
10: 37 ~ 10: 41 "Phòng khám Nội khoa 

Shinchangnyeong", Changnyeong-eup

10: 58 ~ 11: 13 "Nhà thuốc của chúng tôi" ở 

Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

11: 30 ~ 18: 00 "Cà phê Clan", Changnyeong-eup 

(Khử trùng xong)

18:00 về nhà (đi bộ)

18: 30 ~ 19: 00 "Nadri Gimbap Chi nhánh 2 của 

Changnyeong", Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

19: 35 ~ 20: 00 "Phòng bài hát K-POP Coin" ở 

Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

20: 00 ~ 22: 00 "Cà phê Clan", Changnyeong-eup 

(Khử trùng xong)

22: 00 ~ 23: 10 "Phòng PC Yello", Changnyeong-eup 

(Khử trùng xong)

23:30 Nhà (đi bộ, khử trùng kiểm dịch hoàn tất)

[Changnyeong, nam, sinh năm 1996, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm có
chính xác bị lây nhiễm khi tới phòng coin 
karaoke K-pop

Gyeongnam 70(1)

- Ngày 22 tháng 2 : Phòng PC Yolo 14:30~18:00 => 
quán kimpap Nateurri chi nhánh số 1 
Changnyeong 18:40~19:30 => Phòng PC Yolo 
19:40~24:00 => đi bộ về nhà 23:00

- Ngày 23 tháng 2 : quán café Bulrang
Changnyeong 13:40~17:25 => Karaoke coin Kpop
17:30~18:00 => café Bulrang 18:10~18:40 => 
quán gà Thank you 19~20:00 => Phòng PC Yolo 
20:10~22:00

[Changnyeong, nam, sinh năm 1996, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm

Gyeongnam 69

- 2. 3.(Thứ Hai): Bộ phận kinh doanh hợp tác 

xã nông nghiệp phía Bắc Haseong (12:30)

- 3.3. (Thứ ba): Phòng khám sàng lọc trung 

tâm y tế Geochang-gun (15:19), xe hơi riêng
- 4. 3. (Thứ tư): xét nghiệm dương tính(04:49), 

chuyển tới Trung tâm y tế Masan (10:00)

[Geochang, nữ, sinh năm 1960, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm

Gyeongnam 68

- 18. 2.(Thứ ba): Đến phòng khám Hapcheon-

gun (buổi sáng), xe riêng

- 20. 2.(Thu): Hội trường làng Hangi (14: 00 ~ 

16: 00)
- 21. 2. (Thứ sáu) ~ 3.1. (Chủ nhật): nhà
- 2.3. (Thứ Hai): Tham quan Chi nhánh phía 

Bắc Hanaro Mart Haseong (14:05)

- 3.3. (Thứ ba): Phòng khám sàng lọc sức 

khỏe Geochang Gun (15:19), xe hơi riêng
- 4. 3. (Thứ tư): Xét nghiệm dương tính(04:49), 

chuyển tới Trung tâm y tế Masan (10:00)

[Geochang, nữ, sinh năm 1957, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm

Gyeongnam 67

- Chủ nhật ngày 1 tháng 3 : Tới phòng khám sàng
lọc Trạm y tế Geochang (15:15) xe riêng

- Thứ hai ngày 2 tháng 3 : ở nhà
- Thứ tư ngày 4 tháng 3 : kết quả dương tính và

nhập viện Trung tâm y tế Masan 04:00

[Geochang, nam, sinh năm 1958, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm

Gyeongnam 65 (2)

- Thứ ba ngày 25/2 ~ thứ tư ngày 26/2 : Siêu thị 

giảm giá Gohyang Ungyangmyeon(tự điều hành)

- Thứ năm ngày 27/2: Siêu thị giảm giá 

Gohyang Ungyangmyeon(tự điều hành)⇒ Đến 

siêu thị Hanaro điểm Nonghyup 

Geochang(18:30~19:54, xuống xe, đeo khẩu 

trang)

- Thứ sáu ngày 28/2~thứ bảy ngày 29/2: Siêu 

thị giảm giá Gohyang Ungyangmyeon(tự điều 

hành)

- Chủ nhật ngày 1/3: Phòng khám sàng lọc 

Trạm y tế Geochang gun

- Thứ hai ngày 2/3: Siêu thị giảm giá Gohyang 

Ungyangmyeon(tự điều hành)

- Thứ ba ngày 3/3: Thông báo bị nhiễm 

bệnh⇒Chuyển đến Trung tâm y tế 

Masan(15:30~17:00)

[Geochang, nữ, sinh năm 1962, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đang điều tra nguyên nhân lây nhiễm

Gyeongnam 66 

- Thứ ba ngày 25/2 ~ thứ tư ngày 26/2 : Siêu thị 

giảm giá Gohyang Ungyangmyeon(tự điều hành)

- Thứ năm ngày 27/2: Siêu thị giảm giá 

Gohyang Ungyangmyeon(tự điều hành)⇒ Đến 

siêu thị Hanaro điểm Nonghyup 

Geochang(18:30~19:54, xuống xe, đeo khẩu 

trang)

- Thứ sáu ngày 28/2~thứ bảy ngày 29/2: Siêu 

thị giảm giá Gohyang Ungyangmyeon(tự điều 

hành)

- Chủ nhật ngày 1/3: Phòng khám sàng lọc 

Trạm y tế Geochang gun

- Thứ hai ngày 2/3: Siêu thị giảm giá Gohyang 

Ungyangmyeon(tự điều hành)

- Thứ ba ngày 3/3: Thông báo bị nhiễm 

bệnh⇒Chuyển đến Trung tâm y tế 

Masan(15:30~17:00)

[Geochang, nữ, sinh năm 1962, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Học viên giáo hội Sinjeonji Daegu

Gyeongnam 65 (2)

- Thứ bảy ngày 22/2: Bệnh viện tai mũi họng 

ChangjoEun(Dalseong gun)(09:40)⇒Hiệu thuốc 

Haengun(Dalseong gun)(09:49)⇒Đi tàu điện 

ngầm tuyến 2 ga Daesil(10:00)⇒Xuống trạm 

Trường ĐH Gyemyeong⇒Đến Geoje (xe 

riêng)(22:00)

- 23/2(chủ nhật)~29/2(thứ bảy) : [Geoje] nhà 

riêng

- Chủ nhật ngày 1/3 :Phòng khám sàng lọc bệnh 

viện Deawo(xe riêng)(11:05~33)

- Thứ ba ngày 3/3 : Chuyển đến Trung tâm y tế 

Masan(02:20)

[Geojae, nữ, 21 tuổi, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Học viên giáo hội Sinjeonji Daegu

Gyeongnam 65 (1)

- Thứ ba ngày 18/2 : [Daegu] Cửa hàng gà om 

OkiDoki Soebu(13:30)⇒Ga Seobu, tuyến tàu 

điện ngầm số 1⇒chuyển sang tuyến số 2 

Banwoldang⇒차Xuống trạm Trường ĐH 

Gyemyeong⇒Ký túc xá trường ĐH 

Gyemyeongmunhwa (Dalseogu)(15:00)

- Thứ tư ngày 19/2 :Bệnh viện tai mũi họng 

ChangjoEun(Dalseong gun)(10:49)⇒Xe buýt số 

1 Dalseo⇒Hiệu thuốc Haengun(Dalseong 

gun)(10:53)⇒Trạm y tế 

Seongseo(Dalseogu)(11:00)⇒Đi tàu điện ngầm 

tuyến 2 ga Daesil⇒Xuống xe tại Khu công 

nghiệp Seo⇒Daiso(Sindangdong)(11:46)⇒Siêu 

thị Dream Mart(Sindangdong)(11:51)

[Geojae, nữ, 21 tuổi, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Học viên giáo hội Sinjeonji Daegu 2/3

Gyeongnam 64 (2)

21.2. (Thứ sáu): Nhà (Buổi sáng) → Chi nhánh 

Daiso Daedong Geochang(13:32) → Nhà 

(13:52), Đi bộ

2,22. (Thứ bảy) ~ 2,24. (Thứ hai): Nhà

2.25. (Thứ ba): Ghé thăm Nhà thuốc Sejong 

(12:55) → Siêu thị (13:01) → Nhà (13:30), Đi bộ

2.26. (Thứ tư) ~ 2.27 (Thứ năm): Nhà

2.28. (Thứ sáu): Ghé thăm Trạm Y tế 

Geochang-gun (18h50) → Nhà (19:16)

2.29. (Thứ bảy): Trung tâm Y tế Geochang-gun 

(21: 40 ~ 21: 45) → Nhà (22:00)

3.1. (Chủ nhật): Tự cách ly

3.2. (Thứ Hai): Kết qủa xét nghiệm dương tính 

(07:30) → Nhập viện Trung tâm Y tế Masan 

(12:00)

[Geochang, nữ, sinh năm 2000, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Học viên giáo hội Sinjeonji Daegu 2/3

Gyeongnam 64 (1)

Nguồn truyền nhiễm được cho là: Học viên 

Sincheonji Daegu [2. 18. (Thứ ba) 08: 30 ~ 14: 

00 Trung tâm giáo dục Daemyeong-dong 

Daegu ]

18.2. (Thứ ba): Ghé thăm Trung tâm Giáo dục 

Sincheonji Daemyeong-dong Daecheon (08: 30 

~ 14: 00)

2.19. (Thứ tư): Nhà ở Daegu (nhà của bác, 

15:00)

2.20. (Thu): Nhà ở Daegu (nhà của bác, buổi 

sáng) → Khoa Tai mũi họng Nam-gu Daegu 

(14:49) → Nhà thuốc Y tế Mới Namgu Daegu 

(14:53) → Bến xe Seobu Daegu (16:01) → Đến 

bến Xe buýt liên tỉnh Geochang (16:54), xe buýt 

liên tỉnh [Gyeongnam 70a 9283 (Đường cao tốc 

Geochang)] → Đi đến tiệm bánh Demug ở 

Geochang-eup (17:05) → Nhà (17:28), đi bộ

[Geochang, nữ, sinh năm 2000, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Đến các cơ sở liên quan đến Sinjeonji tại Gyeongsan 

Gyeongbuk 01.03

Gyeongnam 63

Ngày 23 tháng 2 :

Điểm dừng xe buýt phía tây Daegu khởi hành từ Daegu-

Goseong (19:10) ⇒ Xuống xe tại trạm xe buýt liên tỉnh 

Goseong (20:40) Quay trở lại nhà (bằng xe của mẹ) (20:50) 

Đến nhà (21h10) *Có 1 người cùng lên xe tại trạm Goseong 

( đang xác định danh tính)

Ngày 24 đến ngày 26 : tự cách ly tại nhà

Ngày 27 tháng 2 : Tự cách ly tại nhà , tới Phòng khám sàng 

lọc Trạm y tế Goseong (xe của trạm y tế), lấy mẫu xét 

nghiệm vầ cho kết quả âm tính ( ngoài xét nghiệm tại trạm y 

tế không có hoạt động bên ngoài nào khác)

Ngày 28 đến ngày 29 tháng 2 : tự cách ly

Ngày 1 tháng 3 : 11:30 Tiến hành lấy mẫu kiểm tra lại tại 

Trạm y tế Goseong nhằm dỡ bỏ lệnh cách ly nhưng cho kết 

quả đã nhiễm bệnh (19:17) => chuyển tới trung tâm y tế 

Masan (22:00) * Gia đình (3 người : cha, mẹ, em trai làm 

xét nghiệm vào ngày 2 tháng 3, cho kết quả âm tính) đang 

tiến hành tự cách ly.

[Goseong, nữ, sinh năm 2000, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Tín đồ Sinjeonji

Gyeongnam 62

17.2 (thứ 2) : sau khi đi lễ tại nhà thờ Sinjeonji
Daegu, xuất hiện triệu chứng bệnh
21.2 (thứ sáu) : Nhận yêu cầu tự cách ly từ Trạm
y tế Jung-gu Daegu => di chuyển từ Daaegu về

Changwon (19:26)
22.2 ( thứ bảy) : tự cách ly tại nhà ( Sangnam-
dong, Seongwon 2dan-ji) => Tới phòng khám
sàng lọc Trạm y tế Changwon (12:10~ 12:36)
23~28.2 : cách ly tại nhà
29.2 (thứ bảy) : phòng khám sàng lọc Trạm y tế

Changwon
01.03 (chủ nhật) : Xác nhận nhiễm bệnh và
chuyển tới Trung tâm y tế Masan 10:00

[Changwon, nữ, sinh năm 1999, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Lây nhiễm khi tới Busan

Gyeongnam 61 (2)

2. 25. (Thứ ba) 19: 00 ~ 21: 30 Ăn "Nhà hàng nhà 

bếp" ở Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

22:00 Tới quán nhậu "Người say rượu" ở 

Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

2. 26. (Thứ tư) 00:11 Ghé "Chi nhánh CU 

Changnyeong Nottdeok"

17: 30 ~ 18: 30 Ghé tquán cà phê Spring Spring ở 

Changnyeong-eup

2. 27. (Thứ năm) Nhà (Changnyeong-eup)

2. 28. (Thứ sáu) 23:19 Phòng khám sàng lọc của 

Trạm Y tế Changnyeong

2. 29 (Thứ bảy) xét nghiệm dương tính 18:00 => 

chuyển tới Trung tâm y tế Masan 19:30~ 20:30

[Changnyeong, nữ, sinh năm 1990, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Lây nhiễm khi tới Busan

Gyeongnam 61 (1)

2. 22. (Thứ bảy) 

18: 16 ~ 20: 20 bến xe Sasang → Bến xe Hap-

seong –dong Masan (bằng xe buýt liên tỉnh) Ăn tại 

Seokjeon-dong "Bình Nhưỡng Naengmyeon"

20:55 Ghé thăm "Twosome Place" tại Guisan-dong 

(Khử trùng hoàn tất)

2. 23. (Chủ Nhật) 16:30 Ghé thăm "Chungmu 

Gimbap" tại Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

2. 24. (Thứ Hai) 20: 00 ~ 21: 33 Ăn tại "Nhà hàng 

Trung Hoa" ở Changnyeong-eup (Khử trùng xong)

21:35 Ghé quán gà rán Kamachi ở Changnyeong-

eup (Khử trùng xong)

[Changnyeong, nữ, sinh năm 1990, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Tới thành phố Daegu ( Đi công tác, 
xe riêng)

Gyeongnam 60

21.2 (Thứ sáu) Nhà máy công nghiệp nặng STX số
2 tại Seongsan-gu, Changwon(07:04, xe riêng) => 
ngân hang KEB chi nhánh Sangnam-
dong(09:40~10:39)=> đến công ty IMS số 2  Kangseo-gu
Busan (11:00)so=> Tiệm canh gà Sinho-dong, Kangseo-
gu,Busan (12:40~~13:30) => công ty Saejin Changwon 
(14:30)=> trở lại công ty STX (15:20) => về nhà (17:34, 
xe riêng)
22~25.2 : tự cách ly tại nhà
2.26 (Thứ tư) phòng khám sàng lọc bệnh viện 

Gaeul Jangyu (11:20, xe riêng)=>nhà (12:22, xe 

riêng)

2.27 (Thứ năm) nhà
2.28 (Thứ sáu) chuyển đến Trung tâm y tế Masan 

(23:34, xe cứu thương)

[Kimhae, nữ, sinh năm 1966, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh nhân
Gyeongnam35

Gyeongnam 59

Tiếp xúc với bệnh nhân Gyeongnam35 tại nhà thờ 

Geochang

26.2 (thứ tư) : ở nhà

27.2(thứ năm) : Đến và lấy mẫu xét nghiệm tại 

Trạm xá Geochang 19:29

29.2 (thứ bảy) : Chuyển tới Trung tâm y tế Masan 

02:30

[Geochang, nữ, sinh năm 1966, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh nhân Andong, 
Gyeongbuk (384)

Gyeongnam 58

Tiếp xúc với bệnh nhân Andong, Gyeongbuk (384) 

tại nhà thờ Geochang

26.2 (Thứ tư): ở nhà

27.2 (Thứ năm): Lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế 

Geochang-gun (21:15)

29.2 (Thứ bảy ): Được chuyển tới Trung tâm y tế 

Masan (02:30)

[Geochang, nam, sinh năm 1965, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh nhân Andong, 
Gyeongbuk (384)

Gyeongnam 57

Tiếp xúc với bệnh nhân Andong, Gyeongbuk (384) 

tại nhà thờ Geochang

26.2 (Thứ tư): ở nhà

27.2 (Thứ năm): Lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế 

Geochang-gun (19:20)

29.2 (Thứ bảy ): Được chuyển tới Trung tâm y tế 

Masan (02:30)

[Geochang, nam, sinh năm 1955, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Lây nhiễm từ bệnh nhân
Gyeongnam61

Gyeongnam 56

26/2 : nhà (Changnyeong) => đi làm(xe riêng) 

(21:30)

27/2 : tan ca 6:00 => đến của hàng tiện lợi GS bên 

cạnh siêu thị Jin- mart Changnyeong 6:55 (hoàn tất 

khử trùng) => đi làm 21:10 ( kiểm tra tại lối vào 

công ty phát hiện sốt cao => về nhà) => laayss 

mẫu kiểm tra tại Phòng khám sàng lọc Trạm y tế và 

cách ly tại nhà 22:30

28/2 : xét nghiệm dương tính 19:47 => chuyển tới 

Trung tâm y tế Masan 20:29

[Changnyeong, nam, sinh năm 1990, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Có lịch sử tới Daegu ( nhà thờ
Sinjeonji Daegu)

Gyeongnam 55

Ngày 16 tháng 2 (Chủ Nhật) ~ Ngày 17 tháng 2 

(Thứ Hai) Nhà thờ Daegu Sincheonji và chuyến 

thăm Daegu

Thứ ba, ngày 25 tháng 2 ~ Thứ tư, ngày 26 tháng 2 

ở nhà

Thứ năm, 27 tháng 2 Lấy mẫu xét nghiệm (nhà)

Ngày 28 tháng 2 (Thứ Sáu) chuyển đến Trung tâm 

y tế Masan (00:00)

[Miryang, nữ, sinh năm 2000, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh nhân
Gyeongnam36 tại nhà thờ Geochang

Gyeongnam 54

26.2 (thứ tư) : ở nhà

27.2 (Thứ năm): Lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế 

Geochang-gun (19:35)

29.2 (Thứ bảy ): Được chuyển tới Trung tâm y tế 

Masan (02:30)

[Geojae, nam, sinh năm 1951, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Tiếp xúc với người đến từ Daegu

Gyeongnam 53

24 tháng 2 (Thứ Hai): Công ty (Okpo-dong 

Deoksan 4, 9:30) Ăn trưa tại nhà (11: 20-12: 40) 

Lotte Mart (Okpo-dong, 12: 48-12: 52) Công ty ( 13: 

00 ~ 13: 30) Nghỉ làm việc (13:30) Nhà (Okpo-dong, 

13:40)

Thứ Ba, ngày 25 tháng 2: Nhà Sốt, biểu hiện ho 

(20:00)

Thứ Tư, ngày 26 tháng 2: Phòng khám Sàng lọc 

Bệnh viện Daewoo (9:30) Nhà (11:00)

Thứ năm, 27 tháng 2: nhà

Thứ Sáu 28 tháng 2 : nhà ⇒ Chuyển tới Trung tâm 

y tế Masan (23:40)

[Geojae, nam, 53 tuổi, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Có liên quan tới bệnh nhân
Gyeongnam36 trong buổi cầu nguyện ngày 19.2 tại nhà thờ
Geochang

Gyeongnam 52

Thứ ba, ngày 25 tháng 2: nhà

Thứ năm, 27 tháng 2 (10:00): Đi xe buýt tại trạm 

Geochang Juam (10:00) và đeo khẩu trang

(Kết quả kiểm tra camera quan sát, tất cả người 

ngồi trên xe buýt đều đeo khẩu trang)

Ghé Phòng khám sàng lọc Geochang-gun (10:20)

Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 (12:00): Xe buýt tại nhà 

đeo mặt nạ sau khi đi xe buýt (12:00) trên cầu Cầu 

địa nhiệt trước Trung tâm Y tế Geochang-gun

(Kết quả kiểm tra camera quan sát, đeo tất cả mặt 

nạ của người ngồi trên xe buýt)

28 tháng 2 (Thứ Sáu): Được nhận vào Trung tâm Y 

tế Masan (12:00)

[Changnyeong, nữ, sinh năm 1951, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Đang tiến hành kiểm tra

Gyeongnam 51

23 đến 25 tháng 2 : nhà (Changnyeong)

26 tháng 2 : 

16:35 Phòng khám Nội khoa Sinchangnyeong

16:45 Dược phẩm nam thần kinh

17: 46 ~ 17: 47 e-mart

17: 52 ~ 17: 53 Jinmart, Changnyeong (không có 

người tiếp xúc cùng, hoàn tất khử trùng)

27 tháng 2 :

10:28 Phòng khám Nội khoa Sinchangnyeong (xe 

riêng, bệnh nhân sử dụng khẩu trang, hoàn tất khử 

trùng)

11:10 Khoa Tai mũi họng(xe riêng, hoàn tất khử 

trùng)

11:48 Phòng khám sàng lọc Trung tâm Y tế 

Changnyeong( tiến hành kiểm tra)

28 tháng 2 : chuyển đến Trung tâm y tế Masan 

(11~12:00)

[Changnyeong, nữ, sinh năm 1959, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Tiếp xúc với bệnh nhân
Gyeongnam49

Gyeongnam 50

Ngày 21 tháng 2 (Thứ Sáu) Nhà trẻ Mặt trời và Mặt
trăng (08:30 ~ 15:30) → nhà
Thứ bảy, ngày 22 tháng 2 : nhà
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 Bệnh viện Miryang Mirai, 
Nhà thuốc Miryang Sunshine (08:40 ~ 09:40) → nhà
24 tháng 2 (Thứ Hai) Phòng khám sàng lọc Trạm Y tế
Miryang (09:30) → Bệnh viện Miryang Mirai, Nhà thuốc
Miryang Sunshine (10:15 ~ 11:50) → nhà
Thứ ba, ngày 25 tháng 2 Bệnh viện Miryang Mir-Ii, 

Nhà thuốc Miryang Sunshine (17:10 ~ 18:30) → 

Nhà (19:30)

Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 Arirang Grand Park 

(15:15 ~ 17:00) → nhà

Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 Lấy mẫu xét nghiệm và 

tự cách ly (09:00)

28 tháng 2 (Thứ sáu) chuyển đến Trung tâm y tế 

Masan (03:00)

[Miryang, nam, sinh năm 2015 Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Thành viên Sinjeonji

Gyeongnam 49(2)

Ngày 24 tháng 2 (Thứ Hai) Bệnh viện Miryang Mir-

Ii, Nhà thuốc Miryang Sunshine (10:15 ~ 11:50) → 

nhà

Thứ ba, ngày 25 tháng 2 Bệnh viện Miryang Mirai, 

Nhà thuốc Miryang Sunshine (17:10 ~ 18:30) → 

nhà

Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 Arirang Grand Park 

(15:15 ~ 17:00) → nhà

Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 Lấy mẫu xét nghiệm và 

tự cách ly (09:00)

28 tháng 2 (Thứ sáu) chuyển đến Trung tâm y tế 

Masan (03:00)

[Miryang, nữ, sinh năm 1956, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm : Thành viên Sinjeonji

Gyeongnam 49(1)

Ngày 16 tháng 2 (Chủ Nhật) Tham dự buổi cầu 

nguyện của Nhà thờ Daegu Sincheonji (12:00 ~ 

14:15)

Ngày 17 tháng 2 (Thứ Hai) : về nhà tại Miryang (xe 

riêng) (17:40) 

Thứ ba ngày 18 tháng 2 đến Thứ tư, ngày 19 tháng 

2 :ở nhà tại Miryang

Ngày 20 tháng 2 (Thứ năm) quán kimpap số 1 

Miryang (13: 20 ~ 14: 00) → Siêu thị Home Plus 

Milyang (14: 20 ~ 14: 40) → nhà

Ngày 21 tháng 2 (Thứ Sáu) ~ Thứ bảy, ngày 22 

tháng 2 : nhà

Chủ nhật, ngày 23 tháng 2: Bệnh viện Miryang, 

Nhà thuốc Miryang Sunshine (08:50 ~ 09:50) → 

nhà

[Miryang, nữ, sinh năm 1956, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc bệnh nhân Gyeongnam47 
(chồng)

Gyeongnam 48

• Nguồn lây nhiễm có thể xảy ra : tiếp

xúc với bệnh nhân Gyeongnam47 

(chồng)

• 23/2 : Tự cách ly tại nhà

• 26/2 : tới Phòng khám sàng lọc trạm y 

tế Geochang

[Geochang, nữ, sinh năm 1975, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc với bệnh nhân Andong

Gyeongnam 47

• 24/2 : Đi làm (8:00) tại công ty Ah ri 

(Sangdong- myeon) và tan ca lúc 

17:40 (xe riêng)

• 25/2 : Lấy mẫu tại trạm y tế Kimhae 

11:10, bắt đầu tự cách ly sau khi nhận 

được giấy yêu cầu cách ly

• 27/2 : Chuyển tới Trung tâm y tế 

Masan 9:00

[Geochang, Nam, sinh năm 1971, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:Cùng tiếp xúc với bệnh nhân

Gyeongnam 20, Gyeongnam21

Gyeongnam 46

• 24/2 : Đi làm (8:00) tại công ty Ah ri 

(Sangdong- myeon) và tan ca lúc 

17:40 (xe riêng)

• 25/2 : Lấy mẫu tại trạm y tế Kimhae 

11:10, bắt đầu tự cách ly sau khi nhận 

được giấy yêu cầu cách ly

• 27/2 : Chuyển tới Trung tâm y tế 

Masan 9:00

[Kimhae, nữ, sinh năm 1961, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:tiếp xúc bệnh nhân Gyeongnam5

Gyeongnam 45

• 22/2 : bắt đầu tự cách ly (tòa nhà STX 

số 1 đường Mudong quận Wuichang) -

hoàn thành phòng dịch

• 26/2 : Kiểm tra taị bệnh viện Hanmaum 

Changwon

• 27/2 : Xác nhận nhiễm bệnh 04:45 và 

chuyển tới Trung tâm y tế Masan

[changwon, nữ, sinh năm 1978, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:tiếp xúc bệnh nhân Gyeongnam5

Gyeongnam 44

• 22/2 : bắt đầu tự cách ly

• 26/2 : Kiểm tra taị bệnh viện Hanmaum

Changwon

• 27/2 : Xác nhận nhiễm bệnh 00:45 và

chuyển tới Trung tâm y tế Masan

[Changwon, nữ, sinh năm 1976, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:Nghi ngờ tiếp xúc với thành viên

Sinjeonji

Gyeongnam 43

• 22/2 : nhà => xe riêng => Kimuzkaju 

tầng 4 trung tâm thương mại 

Sinsaehye Kimhae 16:52~21:02=> đi 

bộ=> trạm y tế kmhae => xe bus nội 

thành số 8=> Hwoalcheon 21:30~21:40 

=> về nhà

• 23/2 : ở nhà

• 24/2 : Phòng sàn lọc lâm sàng trạm y 

tế Kimhae 20:30

• 25/2 : ở nhà

• 26/2 : ở nhà

• 27/2 : chuyển tới Trung tâm y tế Masan 

01:00

[Kimhae, nam, sinh năm 1996, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc bệnh nhân Gyeongnam5, 

12

Gyeongnam 42

• 22/2 : bắt đầu tự cách ly tại nhà

• 25/2 : có triệu chứng đầu tiên(sốt nhẹ 

37.7 độ, toát mồ hôi lạnh,đau nhức cơ 

bắp), tới phòng sàng lòng lâm sàng 

trạm y tế Changwon

• 26/2 : xác nhận nhiễm bệnh 21:05 và 

chuyển tới bệnh viện Đại học quốc gia 

Changwon Gyeongsang

[Changwon, nam , sn 1979, Bệnh viện Đại học quốc gia

Changwon Gyeongsang]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:Đến Daegu (không liên quan đến 

Sinjeonji)

Gyeongnam 41

• Thứ ba, ngày 18 tháng 2: Đến thăm 

Daegu

• 24 tháng 2 (Thứ Hai): Trung tâm Y tế 

Miryang (09:40) ⇒ Bệnh viện Mir Eye, 

hiệu thuốc Miryang Hubase Sunshine 

(10: 30 ~ 11: 50) ⇒ nhà

• Thứ Ba, 25 tháng 2: Phòng khám Sàng 

lọc Trung tâm Y tế Miryang (15:20) Nhà 

thuốc Trung tâm Miryang Sammun-

dong (16:00) ⇒ Miryang Hubase 

Sunshine Dược (18:30) ⇒ nhà

• Thứ Tư, ngày 26 tháng 2: Chuyển đến 

Trung tâm Y tế Masan (23:50)

[Minryang, nam, sn 1985, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc với bệnh nhân Gyeong

nam28(con gái)

Gyeongnam 40

• 25/2 : sau khi tiếp xúc với con gái bị

nhiễm bệnh (Gyeongnam 28), tự cách

ly tại nhà

• 26/2 : Phòng sàng lọc lâm sàng trạm y 

tế Changwon 10:00

[Changwon, nam, sn 46, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm:tiếp xúc với bênh nhân Kyeongbuk

Gyeongnam 39

• 22/2 : bắt đầu tự cách ly tại nhà

• 23/2 : bắt đầu xuất hiện triệu chứng 

bệnh

[Kimhae, nữ, sn 55, Trung tâm y tế Masan]

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân



*Con đường lây nhiễm: Có chồng từng tiếp xúc với tín 

đồ giáo phải Sinjeonji Daegu

• 20/2 : ở nhà tại Daegu

• 21/2 : ở nhà tại Changnyeong

• 22/2 : Daegu

• 24/2 : Daegu

• 25/2 : Phòng khám phân loại trạm xá

Changnyeong

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 38
[Changnyeong, nữ, sn 61, Trung tâm y tế Masan]



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc với bệnh nhân Gyeong

nam5

• 22/2 : cách ly tại nhà

• 24/2 : xuất hiện triệu chứng đầu tiên

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 37
[Changwon, nữ, sn 67, Trung tâm y tế Masan]



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc với bệnh nhận Gyeong

buk #384

• Thứ Tư, ngày 19 tháng 2: Tham quan 

Nhà thờ Baptist Geochang của Hàn 

Quốc (ước tính)

• 21 tháng 2 (Thứ Sáu) ~ 23 tháng 2 

(Chủ Nhật): nhà

• 24 tháng 2 (Thứ Hai): Phòng khám 

Sàng lọc Trung tâm Y tế Geochang 

(09:00) ⇒ Bệnh viện Chữ thập đỏ 

Geochang (10:00) Nhà thuốc Daesung 

(11:00) Đập (Jukju) (11:30)

• Thứ ba, 25 tháng 2: Phòng khám sàng 

lọc Trung tâm Y tế Geochang-gun 

(13:50) 

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 36
[Geochang, nữ, sn 54, Trung tâm y tế Masan]



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc với bệnh nhân Gyeong

buk Andong #384

• Ngày 16 tháng 2 (Chủ Nhật): Tiếp xúc 

với bệnh nhân Andong (Nhà thờ Jesus 

Baptist Geochang)

• Thứ ba, 18 tháng 2: Nhà thuốc Sujae 

(10:00) => Phẫu thuật chỉnh hình 

Seowon (15:28)

• Thứ Tư, ngày 19 tháng 2: Nhà thờ 

Baptist Baptist Hàn Quốc Geochang 

(19: 30 ~ 21: 30)

• Thứ năm, ngày 20 tháng 2: nhà

• Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2: Phẫu thuật 

Chỉnh hình Seowon (15:20) => Nhà 

thuốc Joy (15:40)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 35(1)
[Geochang, nữ, sn 75, Trung tâm y tế Masan]



• Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2: Phẫu thuật 

chỉnh hình Seowon (10:50)=> Chi 

nhánh Kia Motors Geochang (11:00)=> 

Chi nhánh oto Samsung 

Geochang(11:30)

• Chủ nhật, ngày 23 tháng 2: nhà

• 24 tháng 2 (Thứ Hai): Phẫu thuật 

Chỉnh hình Seowon (14: 00 ~ 14: 

10)=> Dược phẩm Joy (14: 15 ~ 14: 25) 

=>Cửa hàng Paris Baguette Geochang 

(14: 35 ~ 14: 45) => Hanaro Mart 

Geochang(14: 50 ~ 15: 00)

• Thứ Ba, ngày 25 tháng 2: Phẫu thuật 

Chỉnh hình Seowon (14: 40 ~ 14: 50) 

=>Phòng khám Sàng lọc Trung tâm Y 

tế Geochang (16:10)

Gyeongnam 35(2)
[Geochang, nữ, sn 75, Trung tâm y tế Masan]



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc với bệnh nhân Gyeong

buk Andong #384

• Ngày 16 tháng 2 (Chủ Nhật):Tiếp xúc 

với bệnh nhân Andong (Nhà thờ Jesus 

Baptist Geochang)

• Thứ ba, 18 tháng 2: Lươn nướng 

Ojakkyo (14:00, 226, Geoje-ro)

• Ngày 19 tháng 2 (Thứ Tư): Trung tâm 

Dịch vụ Điện tử Samsung Geochang 

(16:00) =>Cửa hàng ăn nhẹ Lee Woo-

dong (17:30)=> (Nhà thờ Jesus Baptist 

Geochang)(19: 30 ~ 21: 30)

• Thứ năm, ngày 20 tháng 2: nhà

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 34(2)
[Geochang, nữ, sn 2000, Trung tâm y tế Masan]



Gyeongnam 34(3)
[Geochang, nữ, sn 2000, Trung tâm y tế Masan]

• Ngày 21 tháng 2 (Thứ Sáu): quán Kiệt

tác Gà Tteokbokki Chi nhánh

Geochang (19: 00 ~ 20: 00) ⇒ 88 Bar 

(Arim-ro 16, Geochang-eup) (20: 30 ~ 

24: 00) Karaoke Music Bank (Arim-ro

1-gil, Geochang-eup) 6)

• 22 tháng 2 (Thứ bảy) -Tháng 24 (Thứ

Hai): nhà

• Thứ ba, 25 tháng 2: Phòng khám sàng

lọc Trung tâm Y tế Geochang-gun 

(15:30)



Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 33



Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 32



Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 31



*Con đường lây nhiễm:Đến nhà thờ SInjeonji Daegu

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 30(1)
[changwon, nam, sn99, Trung tâm y tế Masan]

• Ngày 9 tháng 2 (Chủ Nhật), ngày 12 
tháng 2 (Thứ Tư), ngày 16 tháng 2 
(Chủ Nhật): Cầu nguyện tại nhà thờ 
Sinjeonji 

• 17 tháng 2 (Thứ Hai): emart24 S 
Dongdaegu Plaza (Ăn trưa) =>Ký túc 
xá Đại học Quốc gia Kyungpook (14:00)

• Ngày 18 tháng 2 (Thứ ba): Bữa ăn câu 
lạc bộ gần Đại học Quốc gia 
Gyeongbuk (14:00) => Phòng PC Ann 
U gần Đại học Quốc gia Gyeongbuk 
(14: 30 ~ 20: 00)=> Quán kukpap gần 
chợ gần Đại học Gyeongbuk (20: 00 ~ 
20: 30)



Gyeongnam 30(2)
[changwon, nam, sn99, Trung tâm y tế Masan]

• Thứ Tư, ngày 19 tháng 2: Daegu ⇒
Changwon (xe)

• Ngày 20 tháng 2 Hợp tác xã nông 

nghiệp chăn nuôi Changwon Chi 

nhánh Bonggok (13:39) => Hair salon 

Gogo Bonggok-dong (14:10)=> Phòng 

khám chỉnh hình Sangnam-dong 

(16:19)

• 22 tháng 2 (Thứ bảy): Phòng khám 

Chăm (12:09)=> Hiệu thuốc Piano 

(12:56)

• 24 tháng 2 (Thứ Hai): Phòng khám 

sàng lọc Trung tâm Y tế Changwon



*Con đường lây nhiễm:Gia đình của bệnh nhân gyeong

nam5,7

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 29
[Changwon, nam , sn 2004, Trung tâm y tế Masan]

• 22/2 : bắt đầu cách ly tại nhà

• 24/2 : bắt đầu có triệu chứng

• 25/2 : Phòng khám sàng lọc trung tâm 

y tế Changwon



*Con đường lây nhiễm:Đến nhà thờ SInjeonji Daegu

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 28
[Changwon, nữ, sn98, Trung tâm y tế Masan]

• Thứ ba, ngày 18 tháng 2: Daegu=>xe 
buýt liên tỉnh=>Trạm xe buýt liên tỉnh 
Masan (19:00) => Xe buýt =>Trạm 
dừng xe buýt trước ga Changwon 
(20:20) =>Xe buýt thị trấn số 1 ⇒ về 
nhà(20:40)

• Thứ Tư, ngày 19 tháng 2: Phòng khám 
Nhi khoa hiện đại Dong-eup (15:00)=> 
Hiệu thuốc Niềm tin (15:30) ⇒ về nhà 
(16:00)

• Ngày 20 tháng 2 (Thu): Salon tóc 
Dogye-dong (11:00) ⇒ về nhà (15:00, 
Xe buýt 212, Xe buýt làng 1)

• Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2: Tự cách ly
• 24 tháng 2 (Thứ Hai): Trung tâm Y tế 

Changwon Phòng khám phân loại 
(20:00)



*Con đường lây nhiễm:Tiếp xúc với người bệnh ở Daegu

(ngày 17 tháng 2)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 27(1)
[Geoje, nữ, sinh năm 99, Trung tâm y tế Masan]

• Thứ sáu ngày 21 tháng 2 : Daegu ⇒
Geoje(12:00~13:00) ⇒ Quán ăn 

Jangsugulgukbap(Okpodong,13:00~13:

40) ⇒ Về nhà(xe riêng)

• Thứ bảy ngày 22 tháng 2 : Nhà riêng ⇒
Gyodongmyeonong điểm Goeje (11:00, 

Sangdongdong) ⇒ Tầng 1 Bãi đỗ xe 

công cộng chợ Gohyeonsichang (11:40) 

⇒ Cửa hàng xổ số Blue Jean 

Land(12:00, Geojejungangro 19gil 8) ⇒
Siêu thị Hanaro Nonghyup Shinhyeon 

điểm Sangmun(12:10) ⇒ về nhà(12:37), 

tất cả di chuyển bằng xe riêng



Gyeongnam 27(2)
[Geoje, nữ, sinh năm 99, Trung tâm y tế Masan]

• Chủ nhật ngày 23 tháng 2 : Nhà riêng 

⇒ Phòng khám sàng lọc trạm y tế 

Geoje(18:00) ⇒ Nhà riêng

• Thứ hai ngày 24 tháng 2 : Nhà riêng

• Thứ ba ngày 25 tháng 2 : xác nhận 

dương tính(20:00) ⇒ chuyển đến Trung 

tâm y tế Masan(23:00)



*Con đường lây nhiễm:Gặp gỡ người Trung Quốc tại 

Khu công nghiệp Seongseo Daegu ngày 17 tháng 2, 

hoặc đến Daegu ngày 19 tháng 2(không liên quan đến 

nhà thờ Sincheonji)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 26(1)
[Channgwon, nam giới, sinh năm 86, Trung tâm y tế Masan]

• Thứ hai ngày 17 tháng 2 : Họp với 

nhân viên phân loại tàu thuyền công ty 

bảo hành tàu người Trung quốc tại nhà 

máy động cơ STX Daegu (14:00~14:30) 

⇒ di chuyển bằng xe riêng(15:00) ⇒
Đến văn phòng STX Changwon (17:00), 

Tan sở và về nhà

• Thứ tư ngày 19 tháng 2 : Đến Bonga 

Daegu(09:30) ⇒ khởi hành đến Bệnh 

viện Dongsan trường đại học 

Gyemyeong (10:30) ⇒ Từ Bonga 

Daegu về nhà(12:00)



Gyeongnam 26(2)
[Channgwon, nam giới, sinh năm 86, Trung tâm y tế Masan]

• Thứ năm ngày 20 tháng 2 : Đến văn 
phòng STX Changwon(07:40 ~ 19:00, 
Phòng quản lý sức khỏe SaNae , sân 
đá bóng Sanae)

• Thứ sáu ngày 21 tháng 2: Đến văn 
phòng STX Changwon(07:40) ⇒ Công 
ty đối tác Gymhae 
Hanyeonggigong(10:00, Jinyeongeup 
bonsanri) ⇒ Gyeongbokgung(11:30, 
Jillye-myeon Sanbon-ri) ⇒ trở lại văn 
phòng (13:30) và về nhà

• Thứ bảy ngày 22 tháng 2 : Nhà riêng
• Chủ nhật ngày 23 tháng 2 : Phòng 

khám sàng lọc Bệnh viện Đại học 
Gyeongsang Changwon (16:20) ⇒ hiệu 
thuốc Onnuri Y khoaSangnamdong 
(18:00)

• Thứ hai ngày 24 tháng 2 : Đến văn 
phòng STX Changwon(07:30~09:30) ⇒
tự cách ly ⇒ Trung tâm y tế Masan



*Con đường lây nhiễm: Phát sinh triệu chứng sau khi vợ

đi Daegu về

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 25(1)
[Channgwon, nam, sinh năm 72, Bệnh viện Đại học

Quốc gia Gyeongsang Changwon]

• Thứ năm ngày 20 tháng 2 : Quán caffe Wheat 

Sapa-dong(13:30) ⇒xe riêng ⇒Sangnam-

dong Debino (19:00)

• Thứ sáu ngày 21 tháng 2 : Caffe Starbucks 

điểm City Seven(10:00)⇒Xe nhân viên ⇒
Gặp gỡ 1 người đại biểu của công ty vật liệu 

tại tầng 5 Ceco(11:00~12:00) ⇒xe riêng ⇒
Quán ăn Gyeongbukgung 

Sangnamdong(12:00)

• Thứ bảy ngày 22 tháng 2 : Nhà em gái 

vợ(Jungdongyunicity khu 1)(12:00) ⇒xe riêng 

⇒nhà riêng(13:00)

• Chủ nhật ngày 23 tháng 2 : Nhà riêng



Gyeongnam 25(2)
[Channgwon, nam, sinh năm 72, Bệnh viện Đại học

Quốc gia Gyeongsang Changwon]

• Thứ hai ngày 24 tháng 2 : Phòng khám Sàng 
lọc bệnh viện Changwon Tập đoàn phúclợi lao 
động (13:30) ⇒đi bộ ⇒Văn phòng 
Sangnamdong⇒đi bộ ⇒Tầng hầm 1 Cửa 
hàng bách hóa Lotte Changwon (khu thực 
phẩm, 16:08~) ⇒đi bộ ⇒hiệu thuốc Seoul 
Medical Sangnamdong (16:43)

• Thứ ba ngày 25 tháng 2 : sau khi chuẩn đoán 
nhiễm bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đại 
học Quốc gia Gyeongsang Changwon (13:30)



*Con đường lây nhiễm: Tiếp xúc với tín đồ nhà thờ Onjeon

Busan

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 24
[Namhae, nam , sn 89, Bệnh viện Đại học quốc gia

Yangsan Busan]

• Ngày 21 tháng 2 (Thứ Sáu): Chi nhánh 

KEPCO NamHae (09: 20 ~ 12: 00)=> 

quán cơm Jeonju kkongnaru (12: 00 ~ 

12: 28) cafe Philchu 12:30~12:50 Nhà 

quảng cáo NamHae => Cửa hàng ăn 

vặt bên cạnh Nhà phân phối bán buôn 

NamHae (26, Manun-ro, NamHae-eup) 

=> Hiệp hội Sungwoo (16: 00 ~ 16: 30)

• 24 tháng 2 (Thứ Hai): Nhà thuốc 

Choeun (gần chợ, NamHae-eup, 10:44)

• 25 tháng 2 (Thứ ba): Bệnh viện Đại học 

Quốc gia Yangsan Pusan (13:40)



*Con đường lây nhiễm: Tiếp xúc với em gái vợ (đến nhà

thờ Sinjeonji Daeagu)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 23(1)
[Changwon, nam, sn 53, Bệnh viện Đại học Quốc gia

changwon]

• 17 tháng 2 (Thứ Hai): Phòng tập thể 

dục tầng 1 tầng hầm chung cư (15: 14 

~ 16: 20)

• Thứ tư, ngày 19 tháng 2: Nội khoa 

Gaumjeong (09:14) Dược phẩm 

Shinsegae (09:22)

• Ngày 20 tháng 2 (Thứ năm): Namyang-

dong Khoa tai mũi họng Choi(09:55) ⇒
Nhà thuốc buổi sáng tốt lành Namyang-

dong (10:00) ⇒ Nhà=> (10:30) Trung 

tâm phân phối hợp tác xã nông nghiệp 

Gaum-dong Namchangwon => nhà 

(12:00) Cửa hàng phần cứng tổng hợp 

Sinwol-dong Sangji (15:00)



Gyeongnam 23(2)
[Changwon, nam, sn 53, Bệnh viện Đại học Quốc gia

changwon]

• Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2: Trung tâm 
câu cá Sinwol-dong Gyeongnam (17:00) 
⇒ Nhà (17:25)=> DC Mart (ở chợ 
Gaeum, 17:33) =>nhà (17:45) Plaza 
Trung tâm câu cá Sinwol-dong (19:05)

• Ngày 22 tháng 2 (Thứ 7): Namyang-
dong Khoa tai mũi họng 
Choi(10:30)=>Nhà thuốc chào buổi 
sáng (10:35) Nhà thuốc Inhwa 
Namyang-dong (11:10)

• Chủ nhật, ngày 23 tháng 2: nhà
• 24 tháng 2 (Thứ Hai): Phòng khám 

sàng lọc của Trung tâm Y tế Changwon 
(09:10) ⇒ Nhà (10:00) ⇒ Xe hơi => 
Bệnh viện Phúc lợi Lao động 
Changwon khoa sàng lọc (13:00) 
=>Nhà (15:20) => Bệnh viện Trường 
đại học Quốc gia Changwon 
Gyeongsang (21h20)



*Con đường lây nhiễm: Người nhà bệnh nhân số 15

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 22
[Kimhae, nữ, sn 69, Trung tâm y tế Masan]

• 22/2: nhà=> cửa hàng Hanho 9:50=> 

nhà 14:00

• 23/2 : nhà=> phòng khám sàng lọc trạm

xá Kimhae 12:22=> nhà 15:30

• 24/2 : nhà=> xa cấp cứu=> Trung tâm y 

tế Masan 1:30



*Con đường lây nhiễm: Chồng của bệnh nhân số 20

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 21(1)
[Hapcheon, nam, sn 48, Trung tâm y tế Masan]

• Thứ tư, 12 tháng 2: nhà

• Thứ năm, ngày 13 tháng 2: làm việc với tư 

cách là một bình luận viên du lịch, phim 

trường Cheong Wa Dae (10: 00 ~ 16: 00) 

nhà

• Thứ Sáu, ngày 14 tháng 2: nhà

• Thứ Bảy, ngày 15 tháng 2: Đám cưới bốn 

mùa Jinju (11:00)=> nhà (14:00)

• Chủ nhật, ngày 16 tháng 2: nhà

• Thứ Hai, ngày 17 tháng 2: Trang chủ Car 

Xe hơi riêng Phần tiếp theo Nội khoa ở 

Hapcheon-eup (09:56), Nhà thuốc tình yêu 

Hapcheon ⇒ Nhà (11:30) Yongju-myeon 

(15: 00-18: 00) Trang chủ



Gyeongnam 21(2)
[Hapcheon, nam, sn 48, Trung tâm y tế Masan]

• Thứ ba, ngày 18 tháng 2: nhà=>Công viên chủ đề 
phim (10: 00 ~ 16: 00) ⇒Xe hơi ⇒Busan 
Gaeum-dong (17:30)

• Thứ Tư, ngày 19 tháng 2: Busan Hapcheon 
(11:50) =>Sequel Internal Medicine (11:50), 
Hapcheon-eup, Dược Kang Onnuri ⇒nhà (12:30)

• Thứ năm, ngày 20 tháng 2: Đền Haeinsa (10: 00-
16: 00) =>Xe hơi riêng Sequel Internal Medicine, 
Hapcheon-eup (16:27) => nhà

• Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2: nhà ⇒Nội khoa, 
Hapcheon-eup (11:00), Nhà thuốc tình yêu 
Hapcheon ⇒nhà

• Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2: Nhà =>Nội khoa, 
Hapcheon-eup (11:00) Nhà (12:40)

• Chủ nhật, ngày 23 tháng 2: nhà ⇒Xe hơi => 
Phòng khám sàng lọc trung tâm y tế (11:00)

• 24 tháng 2 (Thứ Hai): Nhà=> Trung tâm y tế 
Masan (04:00)



*Con đường lây nhiễm: Đến nhà thờ Sininjeoji 2-3/2

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 20(1)
[Hapcheon, nữ,sn55, Trung tâm y tế Masan]

• 12/2: nhà người thân ở Daegu=> Atommy 

Myeongdok 9:00=> Bến xe bus liên tỉnh 

Hapcheon=> phòng khám nội 

KimKyeongho, hiệu thuốc Kang Onnuri 

18:45=> nhà

• 13/2 : Bến xe bus liên tỉnh Hapcheon=> 

trạm xe phía tây Daegu 8:10=> Atomy 

Myeongduk 9:00=> nhà người thân phía 

nam Daegu

• 14/2 : Atomy Myeongduk 9~9:20=> tàu 

điện ngầm=> nhà người thân

• 15/2 : Atomy Myeongduk 9~9:20=> tàu 

điện ngầm=> nhà người thân

• 16/2 : Atomy Myeongduk 9~9:20=> tàu 

điện ngầm=> nhà người thân



Gyeongnam 20(2)
[Hapcheon, nữ,sn55, Trung tâm y tế Masan]

• 17/2 : Atomy Myeongduk 9~9:20=> tàu 
điện ngầm=> nhà người thân

• 18/2 : nhà người thân Daegu => xe bus 
10:00=> trạm xe tây daegu 10:10=> bus 
liên tỉnh=> bến xe liên tỉnh Hapcheon=> 
phòng khám nội Sokphyeinhan 11:30=> 
hiệu thuốc Kang Onurri=> nhà 12:00=> 
Busan Gegum dong 17:30

• 19/2 : Busan=> Hapcheon 11:50=> nhà vệ 
sinh Haman=> phòng khám nội 
Sokphyeinhan,hiệu thuốc Kang Onurri=> 
nhà 12:30

• 20/2 : nhà
• 21/2 : phòng khám nội Sokphyeinhan,hiệu 

thuốc Kang Onurri
• 22/2: nhà
• 23/2: nhà=> xe riêng=> phòng khám phân

loại trạm y tế 11:00
• 24/2: nhà=> xe cấp cứu=> Trung tâm y tế

Masan



*Con đường lây nhiễm: Đến nhà thờ Sinjeonji 9/2,16/2

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 19
[Hapcheon, nữ, sn 2000, Trung tâm y tế Masan]

• 17/2 : Ký túc xá đại học Kyemyeong=> 
boardgame cafe 15:18=> của hàng S pao
Dongseong-ro số 2=> ký túc xá đại học
Kyemyeong

• 18/2: e-mart 24 ga Dong Daegu 13:39=> 
Dongseong-ro 14:20=> Burger king Đại
học văn hóa Daegu 15:09=> ký túc xá đại
học Kyemyeong=> Seven11 đại học
Hyeomyeong 16:58

• 19/2: Bệnh vuện Goryeing Yeongseng, nhà
thuốc Beakse 15:00=> nhà ở Hapcheon

• 22/2 : nhà
• 23/2 : nhà => xe riêng=> phòng phân loại

dịch bệnh trạ y tế 11:00
• 24/2 : nhà => xe cấp cứu=> Trung tâm y tế

Masan 9:00



*Con đường lây nhiễm: Đến nhà thờ Sinjeonji Daeagu 16/2

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 18
[hapcheon,nữ, sn81, Trung tâm y tế Masan]

• 22/2 : nhà

• 23/2 : nhà=> phòng khám phân loại trạm

xá Hapcheon 10:00=> nhà

• 24/2 : nhà : xa cấp cứu trạm xá=> Trung

tâm ý tế Masan 10:30



*Con đường lây nhiễm: Đến nahf thờ Sinjeonji 16/2

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 17(1)
[Yangsan, nữ sn 91, Bệnh viện Đại học QUốc gia

yangsan Busan]

• 21/2: Của hàng tiện lợi Seven11 Mulgum 
1:8~1:20=> của hàng tiện lợi CU Juengsan 
13:43~14:00=> Daiso Jungsan 15:09=> 
CU Mulgum 20:20=> seven 
11Mulgum21:43=> nhà

• 22/2: cafe Therithe Jungsan 13:00=> hiệu 
thuốc Seoul onnuri jungsan 13:45~13:46=> 
Của hàng tiện lợi ga Jungsan 14:47=> tàu 
điện ngầm(ga Jungsan- ga Yangsan, 
14:52~15:05)=> Cửa hàng bánh quẩy 
Yangsan Jungbu 15:48=> tàu điện ngầm 
(ga Yangsan- ga Jungsan,16:03~16:13)=> 
quán hát ShowShow 16:21~18:59=> 
nhà=> quán cafe Yueolseo 19:00~19:28=> 
quán mỳ Seoul sojae 19:30~19:33=> CS 
Mulgum 19:41~19:43=> nhà



Gyeongnam 17(2)
[Yangsan, nữ sn 91, Bệnh viện Đại học QUốc gia

yangsan Busan]

• 23/2: cafe Therithe 13:18=> Dellilep 

Mulgum 16:31=> nhà=> quán cơm 

KimYeonghee Jungsan 21:00=> nhà=> 

nha cấp cứu trạm xá=> bệnh viện Đại học 

Quốc gia Yangsan Busan 23:30



*Con đường lây nhiễm: Đến nhà thờ Sinjeonji 15,16/2

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 16
[Hapcheon, nam sn 86, Trung tâm y tế Masan]

• 22/2 : nhà => công ty Goryeong

Gyeongbuk 8:00=> quán mỳ Jeongthong

12:35=> phòng khám phân loại trạm y tế

21:25=> nhà

• 23/2 : nhà=> Trung tâm y tế Masan 18:30



*Con đường lây nhiễm: Buổi tu luyện tại nhà thờ Oncheon

Busan(15,16/2)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 15(1)
[Kimhae,nữ, sn 94, Bệnh viện Đại học quốc gia

Yangsan Busan]

• 17/2 : nhà=> Lên xe bus 128-1 trường nữ 
sinh Hanil 8:36=> xuống bến ga Daejeo 
Busan=> đi tàu điện ngầm=> xuống ga 
Haeundae=> trường nữ sinh trung học 
Haeun 9:00=> lên tàu điện ngầm tại ga 
Haeundae 14:00=> ga Seomyeon 
14:35=>lên xe tại nhà thờ Beomcheon 
Busan 15:43 => quán gỏi cuốn Gobuk chi 
nhánh phía Tây 15:40 => tầng 1 trung tâm 
thương mại NC chi nhánh phía Tây 
16:30=> MOteol Table chi nhánh phía 
tây=> lên xe tại hancheon 18:00=> về nhà 
21:00



Gyeongnam 15(2)
[Kimhae,nữ, sn 94, Bệnh viện Đại học quốc gia

Yangsan Busan]

• 18/2 : nhà=> Lên xe bus 128-1 trường nữ 
sinh Hanil 8:35=> xuống bến ga Daejeo 
Busan 8:50=> đi tàu điện ngầm 8:53=> 
xuống ga Haeundae 9:46 => trường nữ 
sinh trung học Haeun 10:00=> lên tàu điện 
ngầm tại ga Haeundae 15:26=> xuống xe 
tại Myeongryun 16:00=> hiệu thuốc tại 
Dongraegu 16:00=> phòng khám Park 
Yeongjin tại Andong, Kimhae 17:00=> hiệu 
thuốc the Seonkyeong Andong, Kimhae 
17:10=> nhà 17:20

• 19/2 : nhà=> xe bus 128-1 trường nữ sinh 
Hanil 11:58=> xuống bến ga Daejeo Busan 
812:11=> đi tàu điện ngầm 12:12=> ga 
Somyeon 12:33=> quán pizza Seomyeon 
14:00 => quán cafe AWLUK 15:30=> Tiệm 
ảnh Gute Woori 16:30=> lên tàu điện 
ngầm tại ga Cheonpo 18:00=> xuống ga 
Gumyeong 18:42=> lên xe ga Gumyeong 
18:47=> xuống xe trạm trưỡng nữ sinh 
Hanil=> nhà



Gyeongnam 15(3)
[Kimhae,nữ, sn 94, Bệnh viện Đại học quốc gia

Yangsan Busan]

• 20/2 : nhà=> xe riêng=> công viên hải 
dương Geojae 8:00=>tiệm Kimpap Ssem 
9:20=> Thongyeong ruji 10:15=> Changyu 
tonthori 13 :12=> sân bolling Changyu 
14~15:15=> phòng khám Park 
Yeongjin,hiệu thuốc The Seonkyeong 
16:01=> nhà

• 21/2: nhà => lên xe bến trường nữ sinh 
Hanil xe số 128-1 8:41=> xuống chợ Gupo 
9:08=> đi xe số 110 chợ Gupo 
9:18=>xuống bến trường trung học công 
nghệ => nhà thờ Oncheon 9:40 => ăn cơm 
cùng cha 12:30=> về nhà 14:00

• 22/2 : nhà=> phòng khám phân loại bệnh 
viện CHungang 11:50=> phòng khám phân 
loại trạm y tế Kimhae 13:00=> nhà

• 23/2 : nhà => bệnh viện Đại học QUốc gia 
Yangsan Busan 12:15



*Con đường lây nhiễm: Tới nhà thờ Sincheonji ngày 9/2

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 14
[Changwon, nam , sn88, Trung tâm y tế Masan]

• 22/2 : nhà=> xe cấp cứu của trạm y tế=> 

Phòng khám phân loại Trạm y tế Thành

phố Changwon 17:00=> nhà

• 23/2 : nhà => Trung tâm y tế Masan



*Con đường lây nhiễm: Tới nhà thờ Sincheonji (16/2)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 13
[Goseong, nữ, sn 43, Bệnh viện Đại học Quốc gia

Changwon]

• 21/2 : nhà=> xe bus đưa đón Village 8:20 

=> Của hàng giảm giá Woongjin gloves=> 

chợ Goseong 14:07~14:53=> Top Mart chi 

nhánh Goseong 17:59

• 22/2 : nhà=> xe của trậm y tế=> phòng 

khám phân loại trạm y tế 15:40 => nhà 

17:20

• 23/2 : xe cấp cứu trạm y tế=> bệnh viện 

Đại học Quốc gia Changwon 7:00



*Con đường lây nhiễm: Tiếp xúc với bệnh nhân Gyeong

nam5

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 12
[Changwon, nam ,sn 71, Bệnh viện Đại học quốc gia

Changwon]

• 21/2 : nhà 8:05=> xe bus số 107=> Trạm

xe bus đối diện Trung tâm thể thao=> bệnh

viện Hanmaeum 8:30=> xe riêng=> nhà

(18:00)

• 22/2 : nhà=> xe=> Phòng khám phân loại

Trạm y tế thành phố Changwon 17:00 => 

nhà

• 23/2 : nhà=> xa cấp cứu trạm y tế=> Bệnh

viện Đại học Quốc gia Changwon 9:00



*Con đường lây nhiễm: Tiếp xúc với bệnh nhân Daegu (em)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 11
[Hamyang,Nam, sn 94, Trung tâm y tế Masan]

• 21/2 : nhà ở Daegu

• 22/2 : Nhà ở Daegu=> sử dụng xe của 

người thân=> Phòng khám phân loại trạm 

y tế Hamyang 16:00=> xe của người 

thân=> nhà ở Daegu

• 23/2 : nhà ờ Daegu 7:30 => xe cấp cứu 

trạm y tế=> Trung tâm y tế Masan 10:10



*Con đường lây nhiễm: Đến nhà thờ Sincheonji (16/2)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 10
[Changwon, nữ, sn 2000, Trung tâm y tế Masan]

• 20/2: nhà

• 21/2: nhà

• 22/2 : nhà=> xe cấp cứu trạm y tế=> 

phòng khám phân loại trạm y tế

• 23/2 : nhà=> Trung tâm y tế Masan



*Con đường lây nhiễm: Đến nhà thờ Sincheonji (16/2)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 9
[Geojae, nữ, sn 2000, Trung tâm y tế Masan]

• 20/2 : Trung tâm hành chính quận Bangoe 

Ulsan 16:00=> Trung tâm quảng bá 

Dainroyal Place quận Nam Ulsan 18:30=> 

quán thức ăn nhẹ Changiaya quận Nam 

Ulsan 19: 00

• 21/2 : quận Đông Ulsan 8:00 => Phòng 

khám phân loại bệnh viện Daewoo Geojae 

13:20=> hiệu thuốc Woongdang 14:30=> 

nhà=> Pet and kit phường YangCheong 

16:00=> Trung tâm y tế thú y 24 giờ The 

Naeun 16:45 => nhà

• 22/2 : nhà 3:30=> Trung tâm y tế Masan 

5:00



*Con đường lây nhiễm: Người tiếp xúc với bệnh nhân số 31

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 8
[Yangsan, nam, sn 1950, Bệnh viện Đại học Quốc gia

Yangsan Busan]

• 15/2 : Hotel Queen Daegu 11:00~12:30 

=>nhà 14:00 (đi lại bằng xe của con trai)

• 18/2 : Quán mỳ Bondong lỗi vào làng

Geumsan 12:00=> về nhà 12:40

• 19/2 : Đi làm tại cửa hàng Samsan của cá

nhân 8:00=> về nhà 10:00

• 22/2 : Phòng khám phân loại Trạm xá

Yangsan 9:50 => về nhà 10:55 (đi lại bằng

xe của con trai



*Con đường lây nhiễm: Khách đến Daegu(Người nhà bệnh 

nhân Gyeongnam5)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 7(1)
[Changwon, nam, sn 1999, Bệnh viện Đại học Quốc

gia Yangsan Busan]

• 17/2 : Touch cafe chi nhánh CHungang 

Changwon 14:00=> Phòng Game tầng 2 

tòa nhà Megabox phường 

Chungang(15:00=> nhà 17:00)

• 18/2: xuất hiện dấu hiệu bênh 5:00=> Idea 

cafe chi nhánh Changwon Oncheon=> 

Phòng game K-1 số 1 đối diện quán cafe 

Idea 15:00=> nhà 17:00

• 19/2 : Bệnh viện phúc lợi lao động 

Changwon 14:00 => khám và chụp X-

quang, thanh toán=> nhà thuốc SaeKye 

phía trước bệnh viện 14:55 => THUMB 

cafe chi nhanh Sangnam Dream Green 

Branch 15:00=> Phòng game K-1 số 1 

16:00=> nhà 18:00



Gyeongnam 7(2)
[Changwon, nam, sn 1999, Bệnh viện Đại học Quốc

gia Yangsan Busan]

• 20/2 : phòng game K-1 số 2 9:00~ 9:20 => 

phòng game Gorilla2 9:30=> nhà 

11:00=>THUMB cafe chi nhanh Sangnam 

Dream Green Branch 13:40 =>phòng 

game K-1 số 1 15:00 => Siêu thị Nam 

Changwon Nonghyup 17:30 => nhà 18:00

• 21/2 : THUMB cafe chi nhanh Sangnam 

Dream Green Branch 12:00=> nhà 13:00



*Con đường lây nhiễm: Khách đến Daegu

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 6(1)
[Hapcheon,nữ, sn 1980, Trung tâm y tế Masan]

• 14/2(T6) : nhà (đi bộ) => Bến xe buýt liên

tỉnh Hapcheon(7:30)=> Trạm xe phía tây

Daegu(14:50, xe buýt)=> Bến xe buýt liên

tỉnh Hapcheon

• 15/2(T7) : Khoa ngoại chỉnh hình

Hapcheon(10:00)=> Hiệu thuốc lớn

Hapcheon=> về nhà, triệu chứng cảm lạnh

(buổi chiều(

• 16.2 (CN) : nghỉ tại nhà

• 17/2 (T2) : nhà (đi bộ) => Bến xe buýt liên

tỉnh Hapcheon(7:30, xe buýt) => trạm xe

phía tây Daegu 

• Bắt đầu sử dụng khẩu trang



Gyeongnam 6(2)
[Hapcheon,nữ, sn 1980, Trung tâm y tế Masan]

• Trạm xe buýt phía tây daegu(14:50 xe buýt) 

=>Bến xe buýt liên tỉnh Hapcheon

18/2(T3) : nhà (đi bộ) => Bến xe buýt liên

tỉnh Hapcheon(7:30, xe buýt) => trạm xe

phía tây Daegu 

• Trạm xe buýt phía tây daegu(14:50 xe buýt) 

=>Bến xe buýt liên tỉnh Hapcheon

• 20/2(T4) : Khoa nội Kim Kyeongho tại

Hapcheon-eup (15:30) => hiệu thuốc

HwangKang



*Con đường lây nhiễm: Người tiếp xúc với khách đến 

Daegu(người nhà bệnh nhân Gyeongnam7)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 5
[Changwon, Nữ, sn 1973, Bệnh viện Đại học Quốc gia

Yangsan Busan]

• 19/2(T4) : nhà=> Bệnh viện Hanmaeum 

Changwon,đi làm(đi bộ : 07:40), trở về 

(18:05)

• 20/2(T5) : nhà=> Bệnh viện Hanmaeum 

Changwon,đi làm(đi bộ : 07:48), trở về 

(18:04)=> của hàng Talkhom kimpap chi 

nhánh Sangnam (18:20)=> về nhà

• 21/2(T6) : nhà=> Bệnh viện Hanmaeum 

Changwon,đi làm(đi bộ : 07:47), có hiện 

tượng sốt sa u giờ ăn trưa (12:30) => 

Trạm xá Changwon (15:50)=> điều trị tại 

Phòng khám phân loại(16:15)=> về nhà



*Con đường lây nhiễm: Nhà thờ Sincheonji Daegu

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 4
[Jinju, nam, sn 2006, Trung tâm y tế Masan]

• 16/2(CN) : nhà => xe riêng => nhà thờ

Sincheonji Daegu (12:00)=> trở về

• 20/2(T5) : Trạm xá Jinju(19:00, xe riêng), 

Thông báo về việc đến nhà thờ Sincheonji, 

tiến hành xét nghiệm cho cả 4 thành viên

trong gia đình=> cách ly tại nhà

• 21/2 (T6) : xét nghiệm dương tính (02:30)

=> cách ly tại Trung tâm y tế Masan(05:00) 



*Con đường lây nhiễm: Tới nhà thờ Sincheonji (ngày 16/2)

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 3
[Jinju,Nam, sn 2001, Trung tâm y tế Masan]

• 16/2 (CN) : nhà => xe hơi của nhà => Nhà 

thờ Sincheonji Daegu (12:00) => trở về

• 17/2 (T2) : Ngã tư Seonhak Jinju (19:17) 

=> xe bus=> trạm xe Trường dạy nghề 

công nghiệp Jinju(19:28)=> học đạo tại 

nhà thờ Sincheonji Jinju(19:30) =>trở về 

(xe của cha,22:50)

• 18/2(T3) : ở nhà

• 19/2(T4) : ở nhà, có ho nhẹ

• 20/2(T5) : tới trạm xá Jinju (19:00,xe riêng), 

thông báo về việc có tới nhàthờ Sincheonji, 

tiền hành kiểm tra cho cả 4 thành viên 

trong gia đình=> cách ly tại gia

• 21/2(T6) : xét nghiệm dương tính(02:30)=> 

cách ly tại trung tâm y tế Masan (05:00)



*Con đường lây nhiễm: Nhà thờ Shincheon

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 2
[Hapcheon,Nữ, sn48, Bệnh viện Đại học Quốc gia

Gyeongsang]

• 16 tháng 2 (chủ nhật) : Bến xe phía Tây 

Daegu=> Tàu điện ngầm=> Nhà thờ 

Sincheonji Daegu(12:00)

• 17 ~18 tháng 2 : nghỉ tại nhà

• 19 tháng 2 ( thứ tư) : Văn phòng huyện 

Gaya=>Câu lạc bộ người già Yacheon số 1



*Con đường lây nhiễm: Nhà thờ Shincheon

Lộ trình di chuyển của từng bệnh nhân

Gyeongnam 1
[Hapcheon, Nam,sn1996, Bệnh viện Đại học Quốc gia

Gyeongsang]

• 16 tháng 2 (Chủ Nhật): Nhà thờ Shincheon 
Daegu (14:00) Trở về (19:30)

• 17 tháng 2 (Thứ Hai): Phòng Thực hành 
Guitar Acoustic (19:00)

• 18 tháng 2 (Thứ ba ): Phòng tập guitar 
acoustic (10:50) Nhà (đi bộ) => Giặt ủi 
Woangbi ⇒ Nhà (14:00, đau đầu nhẹ và 
sốt nhẹ)=> Seun Mart (18:30)

• 19 tháng 2 (Thứ Tư) : Nhà (10:30)=>Trạm 
xe buýt liên tỉnh Hapcheon (Xe đạp, 
10:50)=> Trạm dừng xe buýt liên tỉnh 
Daegu Seobu (11:50)=> Cửa hàng tiện lợi 
Seven Eleven trước nhà ga=>Nhà thờ 
Sincheonji Daegu ⇒ Trạm xe buýt liên tỉnh 
Daegu (13:45)=>Trạm xe buýt liên tỉnh 
Hapcheon (15:00)=>Phòng khám Trung 
tâm y tế Hapcheon-gun (Xe đạp) => Nhà 
thuốc Sojeong(15:20) =>Nhà (Xe đạp)


